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Tóm tắt: Trong bổi cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và những thách thức sản 
xuất do đại dịch Covid-19 gầy ra, chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ buộc phải thay đổi để 
thích ứng. Những thay đổi trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ hiện nay đang hướng đến 
việc ít phụ thuộc vào Trung Quốc hom và đưa các ngành sản xuất cốt lõi trở lại Hoa Kỳ. 
Việc tăng cường sản xuất trong nước có thể đóng vai trò như một hàng rào chống lại các 
rủi ro địa chính trị. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến ngành công nghiệp dược 
phẩm, một trong những ngành mũi nhọn có liên quan đến an ninh quốc gia và sự thịnh 
vượng kinh tế của Hoa Kỳ, để đảnh giả những thay đổi đang diễn ra trong hệ sinh thái 
chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, và các biện pháp mà chính phủ nước này thực hiện để đoi 
phó với sự gián đoạn trong ngắn hạn và bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người dân.

Từ khoá: chuỗi cung ứng, dược phẩm, chiến tranh thương mại, Covid-19

1. Khái quát chuỗi cung ứng dược 
phẩm của Hoa Kỳ

Đảm bảo chuồi cung ứng dược phẩm 
an toàn, mạnh mẽ và linh hoạt là điều 
cần thiết cho an ninh quốc gia và sự 
thịnh vượng kinh tế của Hoa Kỳ. Một 
chuỗi cung ứng dược phẩm mạnh mẽ có 
ít nhất ba đặc điểm quan trọng: 1) khả 
năng sản xuất các sản phẩm chất lượng 
cao cho thị trường Hoa Kỳ; 2) đa dạng 
hóa chuỗi cung ứng thuốc, chảng hạn 
như dựa vào một nhóm các nhà sản xuất 
đa dạng về mặt địa lý; và 3) sự dư thừa 
của chuồi cung ứng, chẳng hạn như sự 
tồn tại của nhiều nhà sản xuất cho mỗi 
sản phẩm và tiền thân của nó. Một cấu 
trúc linh hoạt có thể thay đổi khối lượng 
và sản phẩm theo cung và cầu cũng rất 
quan trọng để đảm bảo một chuồi cung 
ứng mạnh mẽ.

Chuỗi cung ứng dược phẩm rất phức 
tạp, mang tính toàn cầu và dễ bị gián 
đoạn. Tính ổn định và khả năng phục 
hồi của chuỗi cung ứng dược phẩm bị 
ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố thị 
trường dẫn đến việc Hoa Kỳ ngày càng 
phụ thuộc vào nước ngoài để sản xuất 
thuốc và các thành phàn dược phẩm 
hoạt tính (Active Pharmaceutical 
Ingredients - API) phục vụ cho người 
dân nước này. Các chuỗi cung ứng đa 
quốc gia rộng lớn và các mô hình sản 
xuất và phân phối phức tạp đều có thể 
góp phần gây ra sự gián đoạn ở các 
bước quan trọng trong chuồi cung ứng, 
làm tăng nguy cơ thiếu thuốc và các hậu 
quả khác như lo ngại về chất lượng.

Năm 2018, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ 
đã thông báo tình trạng thiếu thuốc gây 
ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng 
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khẩn cấp ở Hoa Kỳ. Tình trạng thiếu 
thuốc thiết yếu có tác động mạnh đến hệ 
thống chăm sóc sức khoẻ, bao gồm giá 
thuốc cao hơn, chi phí quản lý tăng thêm 
và quan trọng nhất là việc chăm sóc và 
điều trị bệnh nhân bị ảnh hưởng do thiếu 
thuốc hoặc phải thay thế bằng các 
phương pháp điều trị ít ưu việt hơn.

Trong khi tình trạng thiếu thuốc thiết 
yếu là một thách thức dai dẳng đối với 
hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Hoa Kỳ 
trong hơn một thập kỷ, đại dịch 
COVID-19 đã bộc lộ thêm nhiều lồ 
hổng trong chuỗi cung ứng dược phẩm 
tổng thể của Hoa Kỳ. Mối đe doạ của 
các đại dịch như COVID-19 đã cho thấy 
sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào các nhà 
sản xuất dược phẩm nước ngoài, đặc 
biệt đối với nguồn cung cấp các thành 
phần dược phẩm hoạt tính (API) của 
nước này. Hơn nữa, mức độ phụ thuộc 
của Hoa Kỳ vào các nguồn dược phẩm 
nước ngoài phần lớn là không rõ ràng và 
chất lượng dược phẩm nhập khẩu cũng 
là một vấn đề đáng lo ngại.

a. Chuỗi cung ứng dược phàm của 
Hoa Kỳ phụ thuộc phần lớn vào các 
nguồn thuốc từ nước ngoài

Hoa Kỳ từ lâu đã không còn sản xuất 
một số loại thuốc thiết yếu (Socal MP, 
Sharfstein JM, Greene J, 2020). Các 
công ty sản xuất thuốc generic ở Hoa Kỳ 
không hiệu quả về mặt chi phí, do đó, 
việc sản xuất các thành phần dược phẩm 
hoạt tính (API) gia công với các nhà cung 
cấp nước ngoài là một hoạt động kinh 
doanh phổ biến trong vài thập kỷ qua.

Theo Báo cáo Đánh giá Chuỗi Cung 
ứng 100 Ngày của các Cơ quan Quản lý 
của Tổng thống Biden (The White 
House, 2021), cho biết các ưu đãi thuế, 
chi phí lao động, năng lượng và vận 
chuyển, và sự khác biệt trong các tiêu 
chuẩn môi trường đã dẫn đến việc các 
nhà sản xuất dược phẩm của Hoa Kỳ 
trong những năm 1970 phải chuyển các 
cơ sở của họ sang châu Âu và các nước 
đang phát triển.

Sự phụ thuộc của ngành dược phẩm 
Hoa Kỳ vào các nhà sản xuất nước 
ngoài sớm bộc lộ từ cuộc tấn công bệnh 
than năm 2001, thời điểm đó Chính phủ 
Hoa Kỳ đã phải nhập khẩu một lượng 
lớn doxycycline từ các nguồn nước 
ngoài (US Food and Drug 
Administration, 2019). Trong những 
thập kỷ qua, chuỗi cung ứng dược phẩm 
của Hoa Kỳ ngày càng phụ thuộc vào 
các nguồn dược phẩm quốc tế 
(Christensen J, 2020). Người ta ước tính 
rằng có tới 90% nguyên liệu thô và hoạt 
chất dược phẩm (API) cần thiết để sản 
xuất thuốc thành phẩm đến từ Trung 
Quốc và các nước khác như Ân Độ 
(Owermohle s, Lim D, 2020). Vào năm 
2019, FDA đã báo cáo rằng hầu hết các 
cơ sở sản xuất các thành phần dược 
phẩm hoạt tính - API (72%) và các cơ 
sở sản xuất thuốc thành phẩm (53%) 
được đặt bên ngoài Hoa Kỳ (US Food 
and Drug Administration, 2020).

b. Mức độ phụ thuộc của Hoa Kỳ vào 
các nguồn dược phâm nước ngoài phần 
lớn là không rõ ràng.
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Hoa Kỳ có thể ít trải qua tình trạng 
thiếu thuốc kể từ đỉnh điểm năm 2011, 
nhưng tình trạng thiếu thuốc đã tăng lên 
đáng kể từ năm 2017, đặc biệt là các 
loại thuốc tiêm vô trùng, thuốc generic, 
và rất nhiều loại cần thiết trong chăm 
sóc cấp tính. Theo ước tính của Bộ Y tế 
và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), 
có khoảng 52% và 73% cơ sở sản xuất 
dạng bào chế thành phẩm (FDFs) và 
sản xuất API đăng ký với FDA nằm 
ngoài Hoa Kỳ, tỷ lệ thậm chí còn cao 
hơn đối với thuốc generic (Kaplan s, 
Thomas K, 2020). Những thống kê này 
còn phức tạp hơn vì một số loại thuốc 
có thể không có sẵn trong chuỗi cung 
ứng hoàn chỉnh dưới sự kiểm soát của 
FDA. Ví dụ, Ấn Độ nhập 70% hóa chất 
trung gian từ Trung Quốc và châu Âu 
có thể nhập khẩu 90% API thông 
thường từ Trung Quốc (Kaplan s, 
Thomas K, 2020). Những điều không 
chắc chắn này làm cho việc giám sát 
của FDA đối với các sản phẩm nhập 
khẩu đó thậm chí còn khó khăn 
hơn. FDA cũng không có thẩm quyền 
yêu cầu thống kê khối lượng dược 
phẩm nhập khẩu từ bất kỳ cơ sở nào đã 
đăng ký.

Theo quy định, FDA có thẩm quyền 
yêu cầu các nhà sản xuất thuốc trong 
nước và các đơn vị sản xuất thuốc nước 
ngoài xuất khẩu vào Hoa Kỳ phải gửi 
báo báo định kỳ về tình hình sản xuất, 
tuy nhiên FDA không có thẩm quyền 
giám sát đầy đủ và vẫn tồn tại nhiều lỗ 
hổng thông tin bao gồm:

(1) Các nhà sản xuất API nước ngoài 
vận chuyển thuốc đến một quốc gia 
khác để kết họp thành một sản phẩm 
hoàn chỉnh trước khi sản phẩm được 
nhập khẩu vào Hoa Kỳ;

(2) Các nhà sản xuất API không đăng 
ký cơ sở sản xuất của nước thứ ba với 
FDA; và

(3) Việc thiếu dữ liệu về khối lượng 
sẽ không thể biết được có sự dư thừa 
thực sự trong quá trình sản xuất hay 
không?

FDA chủ yếu dựa vào thông báo từ 
các nhà sản xuất về việc ngừng sản xuất 
và gián đoạn sản xuất một số sản phẩm 
nhất định. Bất chấp nồ lực của Quốc hội 
nhằm tăng cường tính minh bạch thông 
qua Đạo luật về Viện trợ, Cứu trợ và An 
ninh Kinh tế (CARES) yêu cầu các nhà 
sản xuất phải báo cáo hàng năm số 
lượng mồi loại thuốc được sản xuất để 
phân phối thương mại, FDA vẫn thiếu 
thông tin, chẳng hạn như loại thuốc nào 
các nhà sản xuất sản phẩm có thể dựa 
vào một nhà cung cap API nhất định 
hoặc mức độ phụ thuộc vào nhà cung 
cấp đó. Điều quan trọng cần lưu ý là các 
dược sĩ còn rất ít hiểu biết về số lượng 
hoặc khối lượng của mỗi loại thuốc 
được sản xuất tại các cơ sở khác nhau 
do các công ty dược phẩm thường coi 
thông tin này là bí mật kinh doanh 
(Christensen J, 2020).

Do đó, mức độ phụ thuộc của Hoa Kỳ 
vào các nguồn dược phẩm nước ngoài 
phần lớn là không rõ ràng. Đây là một 
vấn đề đáng lo ngại vì nếu không thể 
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xác định quốc gia xuất xứ (nguồn gốc 
sản phẩm), năng lực hoặc vị trí địa lý 
của các nhà sản xuất dược phẩm, sẽ 
không thể lường trước những thách thức 
hoặc giảm thiểu rủi ro đối với chuỗi 
cung ứng dược phẩm. Một lỗ hổng đáng 
kể trong chuỗi cung ứng nội địa của Hoa 
Kỳ là thiếu các tín hiệu cung và cầu hợp 
nhất để dự đoán và chỉ ra sự thiếu hụt 
sắp xảy ra. Chỉ khi các nhà sản xuất và 
bán buôn nhận thức được tình trạng 
thiếu hụt, không thể cung cấp đủ nguồn 
cung, thì các bệnh viện mới cảm nhận 
được mức độ nặng nề của vần đề này.

c. Chất lượng dược phẩm nhập khẩu 
cũng là một vẩn đề đáng lo ngại

Chất lượng dược phẩm nhập khẩu 
cũng là một vấn đề đáng lo ngại do hệ 
quả của việc chuyển dịch sang các nhà 
cung cấp nước ngoài. Không có gì đảm 
bảo chắc chắn rằng các loại thuốc thiết 
yếu được vận chuyển đến Hoa Kỳ đáp 
ứng các tiêu chuẩn chất lượng, khiến 
chuỗi cung ứng thậm chí còn dễ bị tổn 
thương hơn. Do đó, Hoa Kỳ cần một 
nguồn cung cấp thuốc trong nước ổn 
định để đảm bảo an ninh y tế của nước 
này. Đây là một vấn đề phức tạp cần 
nhiều thời gian và công sức của nhiều 
người để khắc phục.

2. Những biến đổi trong chuỗi cung 
ứng dưực phẩm của Hoa Kỳ hiện nay

Đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ 
một loạt điểm yếu tồn tại từ lâu trong hệ 
thống y tế công cộng của Hoa Kỳ. 
COVID-19 đã tạo ra sự thay đổi chưa 

từng có về nhu cầu đối với thuốc cũ 
cũng như thuốc mới, đồng thời cho thấy 
những bất ổn mới về sản xuất và phân 
phối các sản phẩm dược phẩm. Tình 
trạng thiếu hụt thuốc liên quan đến 
COVID-19 vượt ra ngoài thuốc kháng 
vi-rút, bao gồm một loạt các loại thuốc 
được sử dụng rộng rãi trong chăm sóc 
đặc biệt. Sự thiếu hụt này chỉ ra những 
lỗ hổng nghiêm trọng trong chuỗi cung 
ứng dược phẩm của Hoa Kỳ.

Tình trạng thiếu thuốc đã trở thành 
một mối đe dọa có thể nhìn thấy đối với 
sức khỏe cộng đồng của Hoa Kỳ trước 
đại dịch COVID-19. Theo Cục Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 
(FDA), trước khi xảy ra đại dịch 
COVID-19 vào tháng 1/2020, hơn 100 
loại thuốc đã bị thiếu hụt (US Food and 
Drug Administration, 2019). Các nhà 
phân tích và các nhóm ngành cũng đã 
chỉ ra vai trò của thuế quan trong việc 
giảm nhập khẩu các sản phẩm y tế và 
sức khỏe của Hoa Kỳ từ Trung Quốc, 
góp phần vào sự thiếu hụt thiết bị y tế. 
Thuế quan đối với các sản phẩm này đã 
tăng lên bắt đầu từ tháng 9/2019 trong 
bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - 
Trung. Trong bối cảnh như thế này, Hoa 
Kỳ cần có nguồn cung cấp thuốc thiết 
yếu, đáng tin cậy để ngăn chặn tình 
trạng thiếu hụt hoặc chậm trễ trong việc 
tiếp nhận các loại thuốc quan trọng này.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt thuốc 
do đại dịch COVID-19 gây ra là do nhu 
cầu tăng mạnh bất ngờ, vượt quá khả 
năng của các nhà sản xuất. Nhiều loại 
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thuốc hồ trợ sự sống cần thiết để điều trị 
cho bệnh nhân COVID-19 là các sản 
phẩm giá rẻ, vốn đã có nguy cơ hoặc 
trước đó đã bị thiếu hụt (US Food and 
Drug Administration, 2019).

Báo cáo Đánh giá Chuỗi Cung ứng 
100 Ngày của các Cơ quan Quản lý của 
Tổng thống Biden (The White House, 
2021), cho rằng tình trạng thiếu thuốc là 
do các nhà sản xuất trong nước không 
đủ khả năng để giải quyết tình trạng 
gián đoạn nguồn cung. Khi xảy ra gián 
đoạn, cách dễ nhất để ứng phó là tăng 
cường sản xuất trên dây chuyền sản xuất 
hiện có. Tuy nhiên, việc chuyển sang 
một bên thứ ba không đáng tin cậy hoặc 
tìm kiếm một cơ sở sản xuất mới đòi hỏi 
thời gian và sự đầu tư đáng kể, cũng như 
xác nhận từ cơ quan quản lý thích hợp. 
Đại dịch COVID-19 cho thấy chuỗi 
cung ứng dược phẩm của Hoa Kỳ không 
có khả năng phản ứng nhanh trước sự 
gián đoạn.

Toàn cầu hóa sản xuất dược phẩm 
trong vài thập kỷ qua càng làm phức tạp 
thêm thách thức này. Mặc dù sản xuất 
thuốc từng là một ngành công nghiệp chủ 
yếu trong nước, Hoa Kỳ hiện phụ thuộc 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu về dược 
phẩm, với Trung Quốc, Ấn Độ và Châu 
Âu là các nhà cung cấp chính (US Food 
and Drug Administration, 2019). Nguồn 
cung ứng này đặc biệt dễ bị tổn thương 
trong bối cảnh đại dịch COVID-19, 
phản ứng của các quốc gia bao gồm các 
lệnh cấm vận chuyển, thiếu nhân sự, 
cũng như các lệnh cấm đi lại và hạn chế 

xuất khẩu đã làm gián đoạn việc sản 
xuất và vận chuyển dược phẩm trên 
khắp thế giới (Annual report to 
Congress, 2019). Đồng thời, FDA cũng 
bị hạn chế khả năng thanh tra, kiểm tra 
các nhà máy sản xuất thuốc ở nước 
ngoài do các lệnh hạn chế đi lại, làm 
giảm khả năng cấp phép các nguồn 
thuốc mới (Lupkin s, 2020).

Giống như phần còn lại của thế giới, 
chuỗi cung ứng dược phẩm của Hoa 
Kỳ buộc phải thích nghi và đổi mới 
trước đại dịch COVID-19 và thúc đẩy 
việc đưa hoạt động sản xuất đó trở lại 
trong nước.

Phản ứng của các doanh nghiệp
Các công ty trên toàn thế giới và 

trong mọi lĩnh vực của ngành dược 
phẩm đang nồ lực giải quyết những 
thách thức bắt nguồn từ COVID-19, 
cũng như tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho 
tương lai. Tuy nhiên, để chuỗi cung ứng 
dược phẩm phát triển đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe ngày nay, việc tiếp 
nhận các loại công nghệ mới là điều tối 
quan trọng.

DNATA, một trong những nhà cung 
cấp dịch vụ dược phẩm hàng đầu thế 
giới, đã tăng cường khả năng vận 
chuyển dược phẩm tại Singapore bằng 
cách tạo ra các thùng chứa kiểm soát 
nhiệt độ để vận chuyển liên tục các loại 
thuốc nhạy cảm với khí hậu. Điều này 
đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các 
lô hàng vắc-xin COVID-19, vì nó rất 
cần được vận chuyển và bảo quản theo 
các yêu cầu nhiệt độ nghiêm ngặt để 
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bảo toàn hiệu lực và hiệu quả. Tại Hoa 
Kỳ, theo ghi nhận FedEx đã cam kết 
chào hàng Trung tâm Chuỗi lạnh FedEx 
có kho lưu trữ được kiểm soát nhiệt độ 
với diện tích 20.000 feet vuông và lưu 
trữ các lô hàng chăm sóc sức khỏe riêng 
biệt với các mặt hàng dễ hỏng khác như 
thực phẩm và hoa quả (Kaplan s, 2020).

Ngoài việc đổi mới hoạt động phân 
phối thuốc và tìm nguồn cung cấp thích 
hợp, thông tin chi tiết về hàng tồn kho 
dược phẩm là điều cần thiết. Ví dụ, PCI 
Pharma, nhà cung cấp giải pháp gia 
công dược phẩm sinh học toàn cầu, gần 
đây đã tạo ra một nền tảng số, cung cấp 
cho khách hàng của mình cái nhìn sâu 
sắc về chuỗi cung ứng dược phẩm của 
họ, đảm bảo họ có thể đưa ra quyết định 
sáng suốt về tài sản và hàng tồn kho. 
Các loại nền tảng này thường được hỗ 
trợ bởi công nghệ AI, có thể nhanh 
chóng tạo và phân tích lượng lớn dữ liệu 
từ mọi loại nguồn, giúp những người ra 
quyết định quan trọng có tầm nhìn rõ 
ràng hơn về những gì đang diễn ra trên 
tất cả các lĩnh vực kinh doanh của họ. 
Ngoài ra, Indian Transport & Logistics 
News lưu ý rang Spoton Logistics, một 
công ty hậu cần có trụ sở tại Ấn Độ, 
đang làm việc với các đại diện y tế để sử 
dụng AI và các giải pháp hỗ trợ công 
nghệ khác để tạo thông báo SMS và 
email về hàng tồn kho từ thời điểm 
nhận hàng đến điểm trung chuyển cuối 
cùng. Công nghệ như thế này có thể 
cung cấp cho nhà phân phối hoặc nhà 
sản xuất dược phẩm khả năng hiểu biết 

nhiều hơn về chuỗi cung ứng, cho phép 
đưa ra các quyết định kinh doanh tốt 
nhất, sáng suốt nhất ở mọi bước (Lianna 
Matt McLernon, 2021).

Công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến 
(RFID) cũng tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi 
theo dõi kho thuốc với khả năng hiển thị 
cấp đơn vị từ nhà sản xuất thông qua 
việc quản lý bệnh nhân. Các tổ chức như 
DoselD, đang làm việc để thúc đẩy và 
cải thiện việc áp dụng công nghệ RFID 
trên toàn bộ chuồi cung ứng dược phẩm. 
Cụ thể, DoselD đang tập họp các nhà 
sản xuất dược phẩm, các cơ sở gia công 
phần mềm, các nhà cung cấp tự động 
hóa dược phẩm và các nhà sản xuất thẻ 
RFID để tạo ra tiêu chuẩn cho việc sử 
dụng RFID cho phép khả năng tương tác 
trong toàn ngành.

Tất cả đối tượng trong ngành chăm 
sóc sức khỏe - từ nhà sản xuất đến nhà 
cung cấp phân phối cho đen bệnh viện 
đang cùng nhau nỗ lực để chống lại 
COVID-19, trong đó việc áp dụng công 
nghệ nâng cao và tăng khả năng tiếp cận 
chuỗi cung ứng dược phẩm là những 
yếu tố không thể thiếu trong nỗ lực của 
họ. Với việc áp dụng các công nghệ 
mạnh mẽ như AI và RFID, chuồi cung 
ứng dược phẩm có thể thích ứng thành 
công đế đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân 
trên toàn cầu. Đại dịch COVID-19 đã 
đẩy nhanh quá trình thay đổi trên toàn 
bộ chuỗi cung ứng, tuy nhiên quá trình 
đổi mới này có thể mang lại lợi ích cho 
các hệ thống y tế, nhà cung cấp và bệnh 
nhân hiện tại và trong tương lai.



CHÂU MỸ NGÀY NAY SỐ 03-2022 49

Phản ứng của chính phủ
Phản ứng của Chính phủ Hoa Kỳ đối 

với cuộc khủng hoảng COVID-19 xoay 
quanh việc giảm sự phụ thuộc vào sản 
xuất vật tư y tế của nước ngoài thông 
qua đa dạng hóa chuỗi cung ứng và 
thực hiện các biện pháp thúc đẩy sản 
xuất vật tư và thiết bị y tế quan trọng 
trong nước. Hoa Kỳ cũng tham gia 
cùng một số quốc gia khác trong việc 
hạn chế xuất khẩu vật tư y tế bắt đầu từ 
ngày 10/4/2020.

Báo cáo Đánh giá Chuỗi Cung ứng 
100 Ngày của các Cơ quan Quản lý của 
Tổng thống Biden tập trung vào các giải 
pháp sau:

Thúc đẩy sản xuất địa phương và 
thúc đẩy hợp tác quốc tế: Chính quyền 
dự định thành lập một nhóm các bên 
liên quan để thúc đẩy sản xuất trong 
nước, bao gồm giải quyết các quy định 
về công nghệ mới đến giảm thiểu rủi ro 
do biến đổi khí hậu. Bộ Y tế và Dịch vụ 
Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) và Nhà Trắng 
sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp cao 
về khả năng phục hồi chuồi cung ứng 
dược phẩm để khởi động sáng kiến mới 
và sẽ thu hút các chuyên gia từ chính 
phủ, tổ chức phi lợi nhuận và khu vực tư 
nhân. Tổ hợp sẽ xem xét Danh sách 
Thuốc thiết yếu và đề xuất 50 đến 100 
loại thuốc quan trọng và khối lượng dự 
kiến cần thiết cho các trường họp khẩn 
cấp về sức khỏe. HHS cũng sẽ tận dụng 
quy trình DPA để đánh giá các động lực 
tài chính cần thiết để thúc đẩy năng lực 
sản xuất trong nước.

Tăng khả năng phục hồi trên thị 
trường thuốc tiêm vô trùng'. Chính 
quyền sẽ xem xét việc tạo ra các động 
lực tài chính để thúc đẩy đầu tư vào các 
quy trình sản xuất tiên tiến và giảm các 
rào cản gia nhập đối với các nhà sản 
xuất mới hoặc giảm chi phí cho các nhà 
sản xuất hiện tại để nâng cấp cơ sở vật 
chất, cũng như cung cấp các đảm bảo 
mua sắm phù hợp với nhu cầu của cơ 
quan, các luật và nghĩa vụ mua sắm của 
Hoa Kỳ.

Thúc đẩy các sảng kiến R&D cho các 
quy trình sản xuất sáng tạo và công 
nghệ sản xuất'. Viện Quốc gia về Đổi 
mới trong Sản xuất Dược phẩm Sinh 
học do Bộ Thương mại tài trợ sẽ khởi 
động một nỗ lực “toàn ngành” để phát 
triển các nền tảng tích họp và giảm nhu 
cầu của chuồi cung ứng đối với nguyên 
liệu thô, gia tăng năng lực sản xuất sinh 
học trong nước và cải thiện năng lực 
công nghệ. HHS sẽ tạo ra một lực lượng 
đặc nhiệm nội bộ để hỗ trợ phát triển, 
đánh giá và, nếu có thể, thực hiện các 
công nghệ và quy trình sản xuất mới.

Phát triển hệ thống đánh giá nhà sản 
xuất để thúc đẩy sự hoàn thiện quy trình 
quản lý chất lượng: HHS và FDA đề xuất 
tạo ra một hệ thống xếp hạng nhằm công 
nhận và khen thưởng các nhà sản xuất có 
hệ thống quản lý chất lượng tốt và phát 
hiện sớm các vấn đề của chuỗi cung ứng. 
Theo báo cáo, hệ thống xếp hạng có thể 
được sử dụng để thông báo cho người 
mua và tổ chức mua theo nhóm, thông 
qua tiết lộ tự nguyện hoặc bắt buộc.
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FDA sẽ bắt đầu chương trình này thông 
qua tham vấn với các bên liên quan để 
phát triển một khuôn khổ đánh giá mức 
độ phù họp của hệ thống quản lý chất 
lượng và FDA sẽ xem xét thiết lập Quan 
hệ Đối tác Công - Tư mới (PPP) với 
ngành công nghiệp để phát triển và hồ 
trợ một hệ thống đánh giá như vậy.

Tận dụng nhiều hơn các nguồn dữ 
liệu thương mại để xác định rủi ro chuỗi 
cung ứng: Báo cáo khuyến nghị trong 
ngắn hạn, Chính phủ Hoa Kỳ nên 
khuyến khích các bên liên quan sử dụng 
nhiều hơn các nguồn dữ liệu thương mại 
để xác định rủi ro chuỗi cung ứng, đồng 
thời thiết lập một hệ thống giám sát 
mạnh mẽ trong dài hạn. Riêng biệt, báo 
cáo lưu ý rằng Chính phủ Hoa Kỳ nên 
thu thập thêm dữ liệu chuỗi cung ứng để 
cải thiện khả năng giám sát và khả năng 
phục hồi của chuỗi cung ứng. Dữ liệu bổ 
sung có thể bao gồm thông tin về khối 
lượng sản xuất thuốc, yêu cầu đăng ký 
và niêm yết đầy đủ, cũng như dữ liệu 
phân phối về các loại thuốc theo toa và 
các sản phấm sinh học nhất định.

Xây dựng năng lực khán cấp: Hoa Kỳ 
nên tạo ra một kho dự trữ ảo gồm các 
API và các nguyên liệu quan trọng khác 
cần thiết để sản xuất các Loại Thuốc 
Thiết yếu đã được xác định, ưu tiên các 
Thuốc trong Danh mục Thuốc Quan 
trọng và dựa vào các nhà cung cấp trong 
nước trong chừng mực có thể. Báo cáo 
khuyến nghị HHS xác định các API cụ 
thể và thuốc thành phẩm cần dự trữ 
cùng với số lượng cần thiết.

Báo cáo thừa nhận rằng để đảm bảo 
cho người dân Mỹ khả năng tiếp cận 
dược phẩm kịp thời, cần có sự phối họp 
giữa các cơ quan chính phủ và khu vực 
tư nhân. Việc thực hiện thành công các 
khuyến nghị sẽ thúc đẩy phúc lợi kinh tế 
và nhấn mạnh vai trò của các hoạt động 
này trong việc củng cố an ninh y tể và 
quốc phòng của Hoa Kỳ.

3. Một số nhận xét và kết iuận • • •
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

và cuộc khủng hoảng COVID-19 đã cho 
thấy năng lực sản xuất yếu kém của Hoa 
Kỳ trong lĩnh vực y tế đặc biệt là khi 
nguồn cung nước ngoài đến từ một 
cường quốc cạnh tranh như Trung Quốc. 
Do các hạn chế xuất khẩu mà Bắc Kinh 
áp đặt, các nhân viên y tế trên khắp thế 
giới phải đối mặt với tình trạng thiếu 
khẩu trang và mặt nạ phòng độc trầm 
trọng, phần lớn được sản xuất tại Trung 
Quốc. Thực tế là một số mặt hàng rất 
cần thiết này được sản xuất tại các nhà 
máy thuộc sở hữu của Mỹ, bởi công 
nhân Trung Quốc có mức lương tương 
đối thấp, là một lời nhắc nhở đau đớn về 
những mặt trái tiềm ẩn của toàn cầu hóa.

Các nguồn cung cấp thiết yếu mà Mỳ 
cần ngày nay có thể khác với các nguồn 
cung cấp thiết yếu cần thiết trong tương 
lai khi công nghệ và thị trường phát 
triển. Đó là lý do tại sao Tổng thống 
Biden đã thiết lập một quy trình liên tục, 
toàn diện trong toàn chính phủ để theo 
dõi các lỗ hổng của chuỗi cung ứng và 
thu hẹp các lỗ hổng đã được xác định.
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Ke hoạch của ông Biden là cố gắng đảm 
bảo Mỹ không phải đối mặt với tình 
trạng thiếu thiết bị, vật tư y tế quan 
trọng - để đối phó với bất kỳ cuộc khủng 
hoảng nào trong tương lai hoặc nhu cầu 
cơ bản của quốc gia - thông qua sự kết 
hợp giữa tăng sản xuất trong nước, tăng 
quy mô các kho dự trữ chiến lược để 
đáp ứng nhu cầu của nước Mỹ, giảm 
thiểu các hoạt động cạnh tranh đe dọa 
chuỗi cung ứng, thực hiện các kế hoạch 
thông minh để tăng cường năng lực 
trong thời kỳ khủng hoảng và hợp tác 
chặt chẽ với các đồng minh (Lianna 
Matt McLernon, 2021).

Mệnh lệnh điều hành này là chỉ số 
ban đầu về những gì nước Mỹ có thể 
mong đợi trong thời gian tới. sắp tới, có 
thể sẽ có các lệnh hành pháp bổ sung 
được ban hành và nếu Quốc hội thông 
qua luật mới về những vấn đề này, các 
nước đối tác của Mỹ, trong đó có Việt 
Nam phải lưu ý đến tác động tức thời 
của các chính sách này đối với việc lập 
kế hoạch kinh doanh, quản lý chuỗi 
cung ứng và tuân thủ quy định ■
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